HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN KHỐI 9 TUẦN 8
A. PHẦN TỰ HỌC DÀNH CHO HỌC SINH 
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI
ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
Hoạt động 1: Đọc thuộc bài thơ, đọc kỹ phần chú thích và trả lời bằng miệng những câu hỏi trong SGK/ 142
Hoạt động 2: Tìm hiểu chung về tác phẩm
	Nội dung cần tìm hiểu
	Trả lời

	Tác giả (năm sinh năm mất, quê, đặc trưng văn thơ, ...)
	

	Thể loại (thể loại nào? Tác dụng?)
	

	Hoàn cảnh sáng tác
	



Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài thơ
	Nội dung chính
	Các biểu hiện tiêu biểu (các hình ảnh, chi tiết thể hiện nội dung. VD: Cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá, cảnh lao động trên biển đêm, cảnh đoàn thuyền trở về như thế nào?)

	
	



Hoạt động 4: Tìm hiểu nghệ thuật bài thơ (ngôn từ, thể thơ, âm hưởng, giọng điệu, kết cấu, cách ngắt câu, các biện pháp tu từ,...)
	Nghệ thuật
	Biểu hiện (xuất hiện trong câu thơ, cụm từ nào?)
	Tác dụng

	
	
	



Hoạt động 5: Tổng kết
	Tổng kết về nội dung
	Tổng kết về nghệ thuật

	
	



Hoạt động 6: Bài tập
Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về hai câu thơ:      
              Biển cho ta cá như lòng mẹ     
               Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
1.Văn bản: Chuyện người con gái Nam Xương, Chị em Thúy Kiều
- Nắm được tác giả, tên văn bản, nội dung tác phẩm.
- Cho đoạn trích, nêu nội dung đoạn trích, nhận xét về các chi tiết, hình ảnh trong đoạn, nhận xét về nhân vật, nghệ thuật và tác dụng (ví dụ: yếu tố kì ảo, ước lệ tượng trưng, tả cảnh ngụ tình…).
2. Tiếng Việt: 
- Bài tập các phương châm hội thoại
- Bài tập cách dẫn trực tiếp, gián tiếp.


B. NỘI DUNG KIẾN THỨC
ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả: (chú thích* SGK/141)
 Huy Cận (1919 – 2005) là nhà thơ nổi tiếng trong phong trào Thơ mới
-  Thơ Huy Cận có sự liên tưởng tưởng tượng phong phú, hình   ảnh thơ kì vĩ, tráng lệ
2. Tác phẩm: (chú thích* SGK/141)
a)  Bài thơ được viết năm 1958, trong chuyến đi thực tế dài ngày ở Quảng Ninh
b) Thể thơ: thơ bảy chữ
c)cPhương thức biểu đạt: Biểu cảm,miêu tả, tự sự 
d) Bố cục 
Bố cục: 3 phần
+ P1: Khổ thơ 1,2: Hoàng hôn trên biển và đoàn thuyền đánh cá ra khơi
+ P2: Khổ thơ 3,4,5,6: Đoàn thuyền đánh cá trên biển trong đêm trăng.
+ P3: Khổ cuối: Đoàn thuyền trở về lúc bình minh lên.
II. Đọc – hiểu văn bản:
1) Cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá
- “Mặt trời ... đêm sập cửa”
+ So sánh: mặt trời như hòn lửa.
+ Ẩn dụ, nhân hóa, liên tưởng: song cài then, đêm sập cửa.
 Cảnh hoàng hôn trên biển đẹp kì vĩ, tráng lệ; vừa ấm áp, gần gũi với con người.
=> Vũ trụ như  một ngôi nhà khổng lồ, đang bước vào trạng thái nghỉ ngơi
 - Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi.
Khi màn đêm khép kín là một ngày lao động mới lại bắt đầu. 
- Câu hát căng buồm cùng gió khơi. 
  Hình ảnh khoẻ khoắn, thơ mộng, đẹp lãng mạn.
 => Khí thế phấn chấn, lạc quan của người lao động được làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc sống mới.
2) Cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển trong đêm trăng:
a) Hình ảnh con thuyền: 
-“Thuyền ta lái gió...  vây giăng.”
  + Thủ pháp phóng đại, nhân hóa cùng với những liên tưởng bất ngờ.
 => Con thuyền nhỏ bé trở nên kì vĩ trước biển cả bao la, hòa nhập với vũ trụ rộng lớn...
=>   Con người  gắn bó với thiên nhiên, ngang tầm với vũ trụ; làm chủ thiên nhiên và biển cả
b) Hoạt động của ngư dân
+ đậu (dặm xa), dò (bụng biển), dànđan  (thế  trận), (lưới) vây  giăng, hát(bài ca) gọi (cá vào), gõ (thuyền...), kéo (lưới), kéo (xoăn tay...)
=> Cảnh lao động với khí thế sôi nổi hào hứng, khẩn trương, hăng say.
 c) Hình ảnh các loài cá biển  được miêu tả bằng trí tưởng tượng, phép so sánh, nhân hoá độc đáo.
 Biển như bức tranh sơn mài lung linh ,huyền ảo.
 3)   Cảnh đoàn thuyền trở về lúcbình minh lên
- Câu hát căng buồm...
- Đoàn thuyền chạy đua...
- Mặt trời đội biển...
- Mắt cá huy hoàng...
=> Nhân hóa, cách nói khoa trương
=> Hình ảnh kì vĩ, hào hùng; cảnh trở về trong không khí tràn đầy niềm vui thắng lợi
 III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
 - Bút pháp lãng mạn, nghệ thuật đối lập, so sánh, nhân hoá, phóng đại.
+ Khắc hoạ những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, về con người lao động.
+ Miêu tả hài hoà giữa thiên nhiên và con người.
- Ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, nhạc điệu, gợi liên tưởng. 
2. Ý nghĩa văn bản: Bài thơ thể hiện nguồn cảm hứng lãng mạn ngợi ca biển cả lớn lao, giàu đẹp, ngợi ca nhiệt tình lao động vì sự giàu đẹp cho đất nước của những người lao động mới.
  Ghi nhớ: ( SGK/142 ) 




